Phụ lục VI: GIÁ ĐẤT Ở THỊ TRẤN PHÚ BÀI, HUYỆN HƯƠNG THUỶ NĂM 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2803 /2009/QĐ-UBND ngày  21   tháng  12   năm 2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	TT
	TÊN ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM ĐẦU

ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM CUỐI

ĐƯỜNG PHỐ
	Loại đường
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT

	
	
	
	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Đường Nguyễn Tất Thành
	Ranh giới Thuỷ Châu
	Ranh giới Thuỷ Phù
	1.A
	2.500.000
	1.500.000
	1.000.000
	500.000

	2
	Đường Thuận Hóa
	Nguyễn Tất Thành
	Tháp nước
	1.C
	1.565.000
	626.000
	344.000
	282.000

	3
	Đường Sóng Hồng
	Đường Thuận Hóa
	Đường Đặng Tràm
	2.C
	800.000
	320.000
	176.000
	144.000

	
	- nt -
	Đường Đặng Tràm
	Nguyễn Viết Phong
	3.B
	670.000
	268.000
	147.000
	121.000

	
	- nt - 
	Nguyễn Viết Phong
	Đường Tân Trào
	2.C
	800.000
	320.000
	176.000
	144.000

	
	- nt -
	Đường Tân Trào
	Nguyễn Thượng Phương
	3.B
	670.000
	268.000
	147.000
	121.000

	4
	Đường 2/9 (phía Tây)
	Nguyễn Tất Thành
	Đường Sắt
	2.A
	1.000.000
	400.000
	220.000
	180.000

	
	nt
	Đường Sắt
	Đường tránh phía Tây Huế
	2.C
	800.000
	320.000
	176.000
	144.000

	5
	Đường 2/9 (phía Đông)
	Nguyễn Tất Thành
	Sóng Hồng
	2.B
	900.000
	360.000
	198.000
	162.000

	
	- nt -
	Sóng Hồng
	Nguyễn Đình Xướng -  Đường Mỹ Thuỷ
	3.B
	670.000
	268.000
	147.000
	121.000

	
	- nt -
	Nguyễn Đình Xướng 
	Giáp Thủy Lương 
	3.C
	590.000
	236.000
	130.000
	106.000

	
	- nt -
	Ngã ba đường Nguyễn Đình Xướng 
	Cuối đường Mỹ Thuỷ
	3.C
	590.000
	236.000
	130.000
	106.000

	6
	Đường Nguyễn Viết Phong
	Nguyễn Tất Thành
	Sóng Hồng
	2.B
	900.000
	360.000
	198.000
	162.000

	
	- nt -
	Sóng Hồng
	Đặng Tràm
	4.A
	500.000
	200.000
	110.000
	90.000

	7
	Đường Lê Đình Mộng
	Nguyễn Tất Thành
	Sóng Hồng
	2.C
	800.000
	320.000
	176.000
	144.000

	8
	Đường Đặng Tràm
	Nguyễn Tất Thành
	Sóng Hồng
	2.B
	900.000
	360.000
	198.000
	162.000

	
	- nt -
	Sóng Hồng
	Đường Quang Trung
	3.B
	670.000
	268.000
	147.000
	121.000

	9
	Đường Đỗ Xuân Hợp
	Nguyễn Tất Thành
	Sóng Hồng
	3.B
	670.000
	268.000
	147.000
	121.000

	
	- nt -
	Sóng Hồng
	Đường Quang Trung
	3.C
	590.000
	236.000
	130.000
	106.000

	TT
	TÊN ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM ĐẦU

ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM CUỐI

ĐƯỜNG PHỐ
	Loại đường
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT

	
	
	
	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	10
	Kiệt 329 (đường vào cổng trung tâm Y tế)
	Nguyễn Tất Thành
	Sóng Hồng
	3.B
	670.000
	268.000
	147.000
	121.000

	11
	Đường Nguyễn Huy Tưởng
	Nguyễn Tất Thành
	Nguyễn Đình Xướng
	3.B
	670.000
	268.000
	147.000
	121.000

	
	- nt -
	Nguyễn Đình Xướng
	Dương Thanh Bình
	3.C
	590.000
	236.000
	130.000
	106.000

	
	Kiệt 321 (kiệt ông Trang)
	Nguyễn Tất Thành
	Sóng Hồng
	3.B
	670.000
	268.000
	147.000
	121.000

	
	Kiệt 38 (Kiệt ông Đán)
	Nguyễn Tất Thành
	Sóng Hồng
	3.B
	670.000
	268.000
	147.000
	121.000

	12
	Đường Nguyễn Thanh Ái
	Nguyễn Tất Thành
	Sóng Hồng
	3.B
	670.000
	268.000
	147.000
	121.000

	13
	Đường Tân Trào
	Nguyễn Tất Thành
	Ranh giới Thuỷ Châu
	3.B
	670.000
	268.000
	147.000
	121.000

	14
	Đường Nguyễn Xuân Ngà
	Đường Quang Trung
	Sóng Hồng
	4.C
	400.000
	160.000
	88.000
	72.000

	15
	Đường Nguyễn Khoa Văn (phía Tây)
	Nguyễn Tất Thành
	Đường Sắt
	3.B
	670.000
	268.000
	147.000
	121.000

	
	- nt -
	Đường Sắt 
	Trưng Nữ Vương
	3.B
	670.000
	268.000
	147.000
	121.000

	
	- nt -
	Trưng Nữ Vương
	Cổng trung đoàn 176
	4.A
	500.000
	200.000
	110.000
	90.000

	16
	 Đường Nguyễn Khoa Văn (phía Đông)
	Nguyễn Tất Thành
	Sóng Hồng
	2.B
	900.000
	360.000
	198.000
	162.000

	
	- nt -
	Sóng Hồng
	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
	4.A
	500.000
	200.000
	110.000
	90.000

	
	- nt -
	Trung tâm GDQP
	Nguyễn Xuân Ngà
	4.C
	400.000
	160.000
	88.000
	72.000

	17
	Đường Ngô Thì Sĩ
	Nguyễn Tất Thành
	Đường Sắt
	2.B
	900.000
	360.000
	198.000
	162.000

	
	- nt -
	Đường Sắt
	Trưng Nữ Vương
	3.B
	670.000
	268.000
	147.000
	121.000

	18
	Đường Trưng Nữ Vương
	Đường 2/9
	Nguyễn Khoa Văn
	2.C
	800.000
	320.000
	176.000
	144.000

	
	- nt -
	Nguyễn Khoa Văn
	Ranh giới Thuỷ Châu
	3.B
	670.000
	268.000
	147.000
	121.000

	19
	Đường Quang Trung
	Đường Thuận Hóa
	Đường Tân Trào
	3.A
	700.000
	280.000
	154.000
	126.000

	20
	Đường Võ Xuân Lâm
	Đường Thuận Hóa
	Hết khu quy hoạch 8.D
	3.A
	700.000
	280.000
	154.000
	126.000

	21
	Đường Vân Dương
	Sóng Hồng
	Ranh giới Thuỷ Châu
	3.C
	590.000
	236.000
	130.000
	106.000

	22
	Đường Lý Đạo Thành
	Nguyễn Khoa Văn
	Trần Quang Diệu
	3.C
	590.000
	236.000
	130.000
	106.000

	23
	Đường Đỗ Nam
	Nguyễn Tất Thành
	Tỉnh lộ 10
	3.C
	590.000
	236.000
	130.000
	106.000

	TT
	TÊN ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM ĐẦU

ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM CUỐI

ĐƯỜNG PHỐ
	Loại đường
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT

	
	
	
	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	24
	Đường Trần Quang Diệu
	Nguyễn Tất Thành
	Trưng Nữ Vương
	3.C
	590.000
	236.000
	130.000
	106.000

	25
	Đường Nam Cao
	Nguyễn Tất Thành
	Đường tránh phía Tây Huế
	3.C
	590.000
	236.000
	130.000
	106.000

	26
	Đường Nguyễn Duy Luật
	Nguyễn Tất Thành
	Sóng Hồng
	4.B
	450.000
	180.000
	99.000
	81.000

	
	- nt -
	Sóng Hồng
	Dương Thanh Bình
	4.C
	400.000
	160.000
	88.000
	72.000

	27
	Đường Mỹ Thủy
	Đầu đường 2-9
	Sau kho lương thực
	3.C
	590.000
	236.000
	130.000
	106.000

	
	- nt -
	Sau kho lương thực
	Ranh giới Thuỷ Châu
	4.C
	400.000
	160.000
	88.000
	72.000

	28
	Đường Nguyễn Đình Xướng
	Đầu đường 2-9
	Hết tường rào bảo vệ
	3.C
	590.000
	236.000
	130.000
	106.000

	
	- nt -
	Tường rào bảo vệ
	Dương Thanh Bình
	4.B
	450.000
	180.000
	99.000
	81.000

	29
	Đường Đinh Lễ
	Đầu đường 2-9
	Nguyễn Khoa Văn
	4.B
	450.000
	180.000
	99.000
	81.000

	30
	Đường Nguyễn Văn Thương
	Nguyễn Văn Trung
	Võ Xuân Lâm
	3.C
	590.000
	236.000
	130.000
	106.000

	31
	Đường Dương Thanh Bình
	Nguyễn Huy Tưởng
	Ranh giới Thuỷ Lương
	4.B
	450.000
	180.000
	99.000
	81.000

	32
	Đường Lê Trọng Bật
	Nguyễn Tất Thành
	Tỉnh lộ 10
	3.C
	590.000
	236.000
	130.000
	106.000

	33
	Đường Lê Chân
	Nguyễn Tất Thành
	Trưng Nữ Vương
	3.B
	670.000
	268.000
	147.000
	121.000

	34
	Đường Nguyễn Thượng Phương
	Nguyễn Tất Thành
	Tỉnh lộ 10
	3.C
	590.000
	236.000
	130.000
	106.000

	35
	Đường Nguyễn Quang Yên
	Đỗ Xuân Hợp
	Nguyễn Văn Thương
	3.C
	590.000
	236.000
	130.000
	106.000

	36
	Đường Nguyễn Văn Trung
	Đỗ Xuân Hợp
	Nguyễn Văn Thương
	3.C
	590.000
	236.000
	130.000
	106.000

	37
	Đường Quốc lộ 1A phía Tây Huế
	Ranh giới thị trấn Phú Bài,xã Thủy Phù 
	Ranh giới xã Thuỷ Châu 
	4.A
	500.000
	200.000
	110.000
	90.000
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